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KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10
Năm học: 2024 – 2025

I. Điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển lớp 10

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2024 – 2025:

Nguyện vọng 1: 22.5 điểm

Nguyện vọng 2: 22.75 điểm

Nguyện vọng 3: 23 điểm

Danh sách 483 học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2024 – 2025 tại trường THPT Lê Quý
Đôn được niêm yết trên bảng tin và website của nhà trường.

II. Quy trình đăng kí nhập học

Quý phụ huynh và học sinh nhập học theo quy trình như sau:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …… /KH-LQĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng 7 năm 2024

BƯỚC 1

BƯỚC 5

BƯỚC 4

BƯỚC 3

BƯỚC 2

Xác nhận nộp hồ sơ trực tuyến của Sở Giáo dục & Đào tạo
qua địa chỉ: http://ts10.hcm.edu.vn

Tư vấn tổng quan về Chương trình GDPT 2018, CT nhà trường
& Tư vấn chuyên sâu lựa chọn môn học

Nhận và chuẩn bị Hồ sơ nhập học

Nhà trường tư vấn thêm
về việc quyết định môn lựa chọn và chuyên đề học tập

Nộp hồ sơ nhập học, đăng kí SGK, đồng phục

Hoàn thiện đơn nhập học trực tuyến lựa chọn môn học

BƯỚC 6
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1. Bước 1: Xác nhận nộp hồ sơ trực tuyến của Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố

Nội dung chi tiết hướng dẫn xác nhận nhâp học và in Phiếu xác
nhận từ website ts10.hcm.edu.vn đính kèm trong mã QR kế bên.

Thời hạn: Quý phụ huynh và học sinh vui lòng hoàn thành công
đoạn này trước 17 giờ, ngày 12 tháng 7 năm 2024.

2. Bước 2: Tư vấn tổng quan về Chương trình GDPT 2018, CT nhà trường và Tư vấn chuyên
sâu lựa chọn môn học

Ban lãnh đạo nhà trường trân trọng kính mời toàn thể phụ huynh và học sinh trúng tuyến lớp
10 tại trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2024 – 2025 tham gia buổi họp định hướng đầu cấp, tư
vấn về Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, giới thiệu về Chương trình nhà trường và tư vấn
chuyên sâu lựa chọn môn học. Cụ thể như sau:

a. Nội dung:
+ Tư vấn và định hướng tổng quan – Thực hiện: Cô Hiệu trưởng Bùi Minh Tâm.
+ Tư vấn chuyên sâu lựa chọn môn học – Thực hiện: Ban tư vấn.

b. Địa điểm:
Trường THPT Lê Quý Đôn – Số 110 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3,

Thành phố Hồ Chí Minh.
c. Thời gian: Thứ Tư, ngày 10/7/2024 theo ca như sau
+ Định hướng, tư vấn tổng quan.

STT Thời gian Địa điểm Số thứ tự trúng tuyển Thực hiện

1 7h30 - 9h00

Giảng đường 1

Từ 01 đến 125

Cô Hiệu trưởng
Bùi Minh Tâm

2 9h30 - 11h00 Từ 126 đến 250

3 13h30 - 15h00 Từ 251 đến 370

4 15h30 - 17h00 Từ 371 đến 483

Bảng 1. Tư vấn tổng quan
Lưu ý: Phụ huynh và học sinh theo dõi Số thứ tự trúng tuyển thông qua Danh sách trúng

tuyển được niêm yết tại cổng trường, fanpage và website.
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+ Tư vấn chuyên sâu, lựa chọn môn học.
STT Thời gian Số thứ tự trúng tuyển Phòng Giáo viên tư vấn

1 9h30 - 11h00

Từ 01 đến 16 7D Thầy Hà Duy Thiên Bảo
Từ 17 đến 32 8D Cô Nguyễn Thị Hoài Khanh
Từ 33 đến 48 9D Cô Trần Thị Thanh Thy

Từ 49 đến 64 10D Cô Nguyễn Thị Chí Hiếu

Từ 65 đến 80 11D Cô Nguyễn Thị Ngọc Yến
Từ 81 đến 96 12D Cô Nguyễn Lệ Sa
Từ 97 đến 112 13D Cô Trương Thị Quỳnh Anh
Từ 113 đến 125 14D Cô Lê Đỗ Như Ý

2 7h30 - 9h00

Từ 126 đến 141 7D Thầy Hà Duy Thiên Bảo
Từ 142 đến 157 8D Cô Nguyễn Thị Hoài Khanh

Từ 158 đến 173 9D Cô Trần Thị Thanh Thy

Từ 174 đến 189 10D Cô Nguyễn Thị Chí Hiếu

Từ 190 đến 205 11D Cô Nguyễn Thị Ngọc Yến

Từ 206 đến 221 12D Cô Nguyễn Lệ Sa

Từ 222 đến 237 13D Cô Trương Thị Quỳnh Anh
Từ 238 đến 250 14D Cô Lê Đỗ Như Ý

3 15h00 - 16h30

Từ 251 đến 266 7D Thầy Hà Duy Thiên Bảo
Từ 267 đến 281 8D Cô Nguyễn Thị Hoài Khanh
Từ 282 đến 296 9D Cô Trần Thị Thanh Thy
Từ 297 đến 311 10D Cô Nguyễn Thị Chí Hiếu
Từ 312 đến 326 11D Cô Nguyễn Thị Ngọc Yến
Từ 327 đến 341 12D Cô Nguyễn Lệ Sa
Từ 342 đến 356 13D Cô Trương Thị Quỳnh Anh
Từ 357 đến 370 14D Cô Lê Đỗ Như Ý

4 13h30 - 15h00

Từ 371 đến 386 7D Thầy Hà Duy Thiên Bảo
Từ 387 đến 401 8D Cô Nguyễn Thị Hoài Khanh
Từ 402 đến 416 9D Cô Trần Thị Thanh Thy
Từ 417 đến 431 10D Cô Nguyễn Thị Chí Hiếu
Từ 432 đến 446 11D Cô Nguyễn Thị Ngọc Yến
Từ 447 đến 461 12D Cô Nguyễn Lệ Sa
Từ 462 đến 476 13D Cô Trương Thị Quỳnh Anh
Từ 477 đến 483 14D Cô Lê Đỗ Như Ý

Bảng 2. Tư vấn chuyên sâu
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3. Bước 3: Nhận và chuẩn bị hồ sơ nhập học

Phụ huynh nhận hồ sơ và chuẩn bị bộ hồ sơ theo thứ tự như sau:

1. Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm 2024 và thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ
thông năm học 2024-2025;

2. Phiếu báo điểm tuyển sinh 10 có điểm thi và 3 nguyện vọng;

3. Học bạ cấp Trung học cơ sở (bản chính);

4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do các cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn
bằng khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp phát;

5. Giấy khai sinh được kiểm tra từ hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10;

6. Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp;

7. 02 Phiếu thông tin đăng kí nhập học trực tuyến, trong đó: 1 phiếu Xác nhận nhập học
của Sở Giáo dục và Đào tạo; 1 phiếu Đăng kí nhập học lớp 10 của nhà trường. (Thực
hiện theo hướng dẫn ở bước 3 dưới đây)

4. Bước 4: Hoàn thiện đăng kí nhập học trực tuyến
Quý phụ huynh và học sinh vui lòng thực hiện Đăng kí nhập học trực tuyến theo hướng dẫn

dưới đây:
a. Truy cập đường dẫn
Phụ huynh, học sinh truy cập đường dẫn lequydon.work.gd/ts10

hoặc quét QR Code để hoàn thiện thông tin đăng kí nhập học trực tuyến.
Thời hạn: Link được mở sau 17h00 ngày 10/7/2024

Link được khóa từ 17h00 ngày 13/7/2024
b. Nhập số thứ tự trúng tuyển
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c. Điền thông tin
Điền đầy đủ thông tin bằng tiếng Việt có dấu.
Khi đã điền xong, nhấn nút Cập nhật.

d. Hộp thoại thông báo xuất hiện
Nếu muốn chỉnh sửa thông tin vừa nhập, nhấn

nút Quay lại và thực hiện chỉnh sửa.
Ngược lại, nếu không cần chỉnh sửa, nhấn nút

Cập nhật.

e. In và ký xác nhận vào đơn đăng kí nhập học
Nhấn nút Tải xuống để xem file PDF phiếu

đăng ký nhập học. Lưu giữ và in ra giấy.
Lưu giữ mã hồ sơ để có thể điều chỉnh thông tin

khi cần.
Nhấn nút Đóng.

5. Bước 5 + 6: Tư vấn, quyết định các môn lựa chọn và nộp hồ sơ nhập học
Học sinh nộp hồ sơ nhập học theo số thứ tự quy định dưới đây. (Trước khi chính thức nộp hồ

sơ, phụ huynh và học sinh có nhu cầu được tư vấn thêm theo ca).

STT Thời gian Số thứ trúng tuyển

1
Thứ Tư

ngày 17/7/2024
Buổi Sáng

Từ 7h30 - 8h15 Từ 01 đến 25
Từ 8h15 - 9h00 Từ 26 đến 50
Từ 9h15 - 10h00 Từ 51 đến 75
Từ 10h00- 10h45 Từ 76 đến 100

2
Thứ Tư

ngày 17/7/2024
Buổi Chiều

Từ 13h30 - 14h15 Từ 101 đến 125
Từ 14h15 - 15h00 Từ 126 đến 150
Từ 15h00 - 15h45 Từ 151 đến 175
Từ 15h45 - 16h30 Từ 176 đến 200

3 Thứ Năm Từ 7h30 - 8h15 Từ 201 đến 225
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STT Thời gian Số thứ trúng tuyển
ngày 18/7/2024
Buổi Sáng

Từ 8h15 - 9h00 Từ 126 đến 250
Từ 9h15 - 10h00 Từ 251 đến 275
Từ 10h00 - 10h45 Từ 276 đến 300

4
Thứ Năm

ngày 18/7/2024
Buổi Chiều

Từ 13h30 - 14h15 Từ 301 đến 325
Từ 14h15 - 15h00 Từ 326 đến 350
Từ 15h00 - 15h45 Từ 351 đến 375
Từ 15h45 - 16h30 Từ 376 đến 400

5
Thứ Sáu

ngày 19/7/2024
Buổi chiều

Từ 13h30 - 14h15 Từ 401 đến 425
Từ 14h15 - 15h00 Từ 426 đến 450
Từ 15h00 - 15h45 Từ 451 đến 475
Từ 15h45- 16h30 Từ 476 đến 483

6 Từ ngày 20/7 đến
ngày 31/7/2024

Từ 13h30 - 16h30
Giờ hành chính Giải quyết hồ sơ theo quy định.

Bảng 3. Tư vấn chuyên sâu lần 2 và nhận hồ sơ nhập học
Lưu ý:
+ Học sinh không xác nhận nhập học trong thời gian trên coi như không có nguyện vọng

học tại trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2024-2025 và sẽ bị xoá tên khỏi danh sách trúng tuyển.
Mọi khiếu nại sau đó Nhà trường không chịu trách nhiệm.

+ Đối với các môn lựa chọn, học sinh nên duy trì liên tục và hạn chế tối đa việc thay đổi
trong 03 năm học ở cấp THPT. Vì vậy, phụ huynh và học sinh cần cân nhắc để lựa chọn môn học
phù hợp nhất và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
5. Một số lưu ý đối với phụ huynh và học sinh đến nộp hồ sơ

- Phụ huynh, học sinh nghe tư vấn, nhận hồ sơ, chuẩn bị túi hồ sơ theo thứ tự quy định ở mục
II.2 ở trên.

- Phụ huynh, học sinh gửi xe máy: đi vào từ cổng Võ Văn Tần; Phụ huynh, học sinh không
gửi xe máy: đi vào từ cổng chính - Số 110 Nguyễn Thị Minh Khai.
III. Tổ chức lớp học khối 10 năm học 2023 – 2024 của trường THPT Lê Quý Đôn

Cơ cấu: 14 lớp (dự kiến). Trong đó các môn học tương ứng với các lớp như sau:
a. Các môn học và các hoạt động giáo dục bắt buộc: dành cho cả 14 lớp, bao gồm:

Toán; Ngữ văn; Lịch sử; Ngoại ngữ; Giáo dục thể chất (lựa chọn một trong ba môn Bóng đá, Bóng
rổ hoặc Cầu lông); Giáo dục quốc phòng và an ninh; Giáo dục địa phương; Hoạt động trải nghiệm
– Hướng nghiệp.

b. Các môn học lựa chọn: Học sinh lựa chọn 04 môn trong số các môn học sau: Vật lí; Hoá
học; Sinh học; Địa lí; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Công nghệ; Tin học; Mĩ thuật.
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Lưu ý: Học sinh có 02 nguyện vọng ở các môn lựa chọn, căn cứ vào tình hình thực tiễn, nhà
trường sẽ tổ chức lớp học theo nguyện vọng của học sinh.

c. Các môn học theo Chương trình nhà trường
Thực hiện mô hình Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế: ngoài các môn học bắt buộc; môn lựa

chọn và các chuyên đề học tập, học sinh nhà trường có cơ hội được trải nghiệm thêm ba chương
trình:

- Chương trình Năng khiếu với 10 môn lựa chọn: Cờ vua; Nhiếp ảnh; Thanh nhạc; Guitar;
Organ; Akido; Yoga; Nhảy hiện đại; Tiếng Pháp; Tiếng Hàn.

- Chương trình Tiếng Anh bản ngữ với giáo viên nước ngoài.
- Chương trình Toán học quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh.
- Chương trình STEM khoa học.
Ngoài ra, học sinh còn có cơ hội đăng kí thêm các môn học (tự nguyện): Tin học theo chuẩn

quốc tế MOS; Tăng cường tiếng Anh IELTS.
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 - Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn năm học

2024 – 2025. Đề nghị các bộ phận được phân công nhiệm vụ tuyển sinh thực hiện đầy đủ, có hiệu
quả với nội dung trên. Kính chuyển kế hoạch và đề nghị quý phụ huynh, học sinh thực hiện theo
những nội dung được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Sở GD & ĐT (để báo cáo);
- Phụ huynh, học sinh;
- CB, GV, NV (để thực hiện);
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Bùi Minh Tâm
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Phụ lục 5.1. Sơ đồ bố trí các khu vực làm việc và hướng dẫn phụ huynh di chuyển ngày 17-19/7/2024

Phòng
thử
đồng
phục
NAM
(P.9A)

Phòng
nhận
đồ,
nhận
biên lai
(P.11A)

Phòng
thử
đồng
phục
NỮ

(P.8A)

Nộp hồ
sơ, kiểm
tra, chốt
dữ liệu
(P.5A)

CỔNG NTMK

CỔNG VÕ VĂN TẦN

Hầm giữ xe PH, HS

CỔNG VÕ VĂN TẦN

Ở đây có
đồng phục

Phòng
máy
(P.7A)

Nộp hồ
sơ, kiểm
tra, chốt
dữ liệu
(P.6A)

Phòng
đóng
tiền,
nhận
biên lai
(P.10A)

Phòng tư vấn
chuyên sâu 3 (P.3D)

Phòng tư vấn
chuyên sâu 2 (P.2D)

Phòng tư vấn
chuyên sâu 1 (P.1D)

Nộp hồ
sơ, kiểm
tra, chốt
dữ liệu
(P.4A)

Phòng chờ tư vấn
(P.4D)
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Phụ lục 5.2. Sơ đồ bố trí các khu vực làm việc và hướng dẫn phụ huynh di chuyển ngày 10/7/2024

Phòng
thử
đồng
phục
NAM
(P.9A)

Phòng
nhận
đồ,
nhận
biên lai
(P.11A)

Phòng
thử
đồng
phục
NỮ

(P.8A)

Ban lãnh đạo tư vấn
tổng quan chương
trình GDPT 2018
(Giảng đường 1)

Phòng
TVCS 4
(P.7D)

Phòng
TVCS 2
(P.9D)

CỔNG NTMK

CỔNG VÕ VĂN TẦN

Hầm giữ xe PH, HS

CỔNG VÕ VĂN TẦN

Ở đây có
đồng phục

Nhận hồ sơ và ấn phẩm
(Sảnh canteen)
Ngày 10/7/2024

Phòng
TVCS 3
(P.8D)

Phòng
TVCS 1
(P.10D)

WELCOME
&

CHECKIN

Phòng
đóng
tiền,
nhận
biên lai
(P.10A)

Phòng
TVCS 5
(P.14D)

Phòng
TVCS 6
(P.13D)

Phòng
TVCS 7
(P.12D)

Phòng
TVCS 8
(P.11D)

Lầu 2 Lầu 3


